
№: 01
SÁNG
6A-P.1 6B-P.2 6C-P.3 6D-P.4 6E-P.TA 7A-P.14 7B-P.15 7C-P.16 7D-P.17

Tr.Đương Ng.Oanh Hồ Nga Hồ Xoa Ng.Dịu Tr.Hoài Ng.Kiên Tr.Hải Lg.Hùng
1 CC/SHTT-Đương CC/SHTT-Oanh CC/SHTT-Nga CC/SHTT-Xoa CC/SHTT-Dịu CC/SHTT-Tr.Hoài CC/SHTT-Kiên CC/SHTT-Hải CC/SHTT-Hùng
2 KHTN-Kiên ANH-Oanh KHTN-Na VĂN-Đg.Hương TNHN(SHL)-N.HườngLSĐL(S)-Dịu TIN-Trung GDTC-Mười GD-Hùng
3 TNHN(SHL)-Oanh KHTN-Kiên TOÁN-Đương KHTN-Na VĂN-Đg.Hương GDTC-Mười VĂN-Tr.Hoài NT(ÂN)-Xoa ANH-Phượng
4 LSĐL(Đ)-Đg.Hương KHTN-Kiên TOÁN-Đương CN-Nga GDTC-Mười GDĐP-Tr.Hoài LSĐL(S)-Dịu VĂN-Hùng TNHN(SHL)-Phượng
5 TOÁN-Đương VĂN-Phương ANH-Oanh TNHN(SHL)-Phượng VĂN-Hùng TIN-Trung
1 KHTN-Kiên NT(ÂN)-Xoa GDĐP-Dịu KHTN-Na TOÁN-Uyên VĂN-Tr.Hoài ANH-Phượng KHTN-Dung GDTC-Mười
2 KHTN-Kiên LSĐL(S)-Dịu GDTC-Mười KHTN-Na ANH-Oanh CN-Uyên GDĐP-Tr.Hoài ANH-Phượng TOÁN-Hải
3 GDTC-Mười VĂN-Phương LSĐL(S)-Dịu ANH-Oanh KHTN-Na ANH-N.Hường TOÁN-Kiên VĂN-Hùng TOÁN-Hải
4 ANH-Oanh KHTN-Kiên KHTN-Na GDTC-Mười TNHN(SHL)-Phượng VĂN-Tr.Hoài KHTN-Dung
5 ANH-Oanh GDTC-Mười NT(ÂN)-Xoa KHTN-Dung
1 VĂN-Toàn TOÁN-Đương GD-Vân VĂN-Đg.Hương NT(MT)-ĐỗHương TIN-Trung TOÁN-Kiên GDTC-Mười ANH-Phượng
2 VĂN-Toàn TOÁN-Đương VĂN-Phương VĂN-Đg.Hương CN-Nga GD-Hùng TOÁN-Kiên LSĐL(S)-Dịu NT(MT)-ĐỗHương
3 TOÁN-Đương LSĐL(Đ)-Đg.Hương NT(ÂN)-Xoa GDTC-Mười KHTN-Na KHTN-Dung ANH-Phượng VĂN-Hùng LSĐL(S)-Dịu
4 GD-Vân LSĐL(S)-Dịu GDTC-Mười TIN-Đương LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Kiên KHTN-Dung VĂN-Hùng
5 GDTC-Mười TOÁN-Đương VĂN-Đg.Hương TOÁN-Kiên KHTN-Dung VĂN-Hùng
1 TOÁN-Đương VĂN-Phương LSĐL(Đ)-Đg.Hương GD-Vân NT(ÂN)-Xoa ANH-N.Hường NT(MT)-ĐỗHương ANH-Phượng GDĐP-Tr.Hoài
2 NT(ÂN)-Xoa TIN-Đương ANH-Oanh TOÁN-Uyên KHTN-Na TOÁN-Kiên KHTN-Dung GD-Hùng TOÁN-Hải
3 ANH-Oanh GDĐP-Dịu TIN-Đương TOÁN-Uyên KHTN-Na NT(ÂN)-Xoa GDTC-Mười NT(MT)-ĐỗHương TOÁN-Hải
4 GDTC-Mười ANH-Oanh KHTN-Na NT(ÂN)-Xoa LSĐL(S)-Dịu LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Kiên CN-Uyên ANH-Phượng
5 NT(MT)-ĐỗHương KHTN-Na GDĐP-Dịu LSĐL(Đ)-Đg.Hương ANH-Phượng KHTN-Dung VĂN-Hùng
1 CN-Nga GD-Vân TNHN(SHL)-Oanh TNHN(SHL)-N.Hường LSĐL(S)-Dịu KHTN-Dung CN-Uyên TIN-Trung LSĐL(Đ)-Đg.Hương
2 VĂN-Toàn TOÁN-Đương LSĐL(S)-Dịu ANH-Oanh TOÁN-Uyên KHTN-Dung GDTC-Mười ANH-Phượng LSĐL(Đ)-Đg.Hương
3 VĂN-Toàn ANH-Oanh CN-Nga VĂN-Đg.Hương TOÁN-Uyên VĂN-Tr.Hoài KHTN-Dung TNHN(SHL)-Phượng GDTC-Mười
4 ANH-Oanh GDTC-Mười TOÁN-Uyên TIN-Đương VĂN-Tr.Hoài LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Hải NT(ÂN)-Xoa
5 TNHN(SHL)-Oanh GDTC-Mười LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Hải
1 TOÁN-Đương VĂN-Phương ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đg.Hương GD-Vân KHTN-Dung VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Hải VĂN-Hùng
2 TOÁN-Đương VĂN-Phương NT(MT)-ĐỗHương TOÁN-Uyên VĂN-Đg.Hương ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Hải KHTN-Dung
3 TIN-Đương KHTN-Kiên VĂN-Phương ANH-Oanh VĂN-Đg.Hương NT(MT)-ĐỗHương GD-Hùng GDĐP-Tr.Hoài KHTN-Dung
4 KHTN-Kiên CN-Nga VĂN-Phương KHTN-Na ANH-Oanh VĂN-Tr.Hoài KHTN-Dung LSĐL(Đ)-Đg.Hương CN-Uyên
5 TOÁN-Đương TOÁN-Uyên TOÁN-Kiên KHTN-Dung LSĐL(Đ)-Đg.Hương

CHIỀU
Thứ Tiết 6A-P.1 6B-P.2 6C-P.3 6D-P.4 6E-P.TA 7A-P.14 7B-P.15 7C-P.16 7D-P.17

1
2
3
4
1 LSĐL(S)-Cúc NT(MT)-Đỗ Hương
2 LSĐL(S)-Cúc GDĐP(S)-Đỗ Hương
3 NT(MT)-Đỗ Hương LSĐL(S)-Cúc
4 GDĐP(S)-Đỗ Hương LSĐL(S)-Cúc
1 TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga
2 TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga
3 TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga
4 TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga TNHN(TCĐ)-Nga
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№: 01
SÁNG
7E-P.18 7G-P.13 8A-P.9 8B-P.10 8C-P.11 8D-P.12 9A-P.8 9B-P.7 9C-P.6 9D-P.5

Tạ Trung Lê Phượng Đào Hoài Ph.Hương Ng.Phương Hồ Hường Ng.Hường Hoàng Na Vũ Uyên Đào Loan
1 CC/SHTT-Trung CC/SHTT-Phượng CC/SHTT-Đ.Hoài CC/SHTT-P.Hương CC/SHTT-Phương CC/SHTT-H.Hường CC/SHTT-N.Hường CC/SHTT-Na CC/SHTT-Uyên CC/SHTT-Loan
2 ANH-Phượng NT(MT)-ĐỗHương VĂN-Loan KHTN-Hải VĂN-Phương TOÁN-Đ.Hoài CN-Nga KHTN-P.Hương GDTC-H.Hường TNHN(SHL)-Uyên
3 TOÁN-Trung KHTN-Đ.Hoài NT(MT)-ĐỗHương KHTN-Hải TOÁN-P.Hương VĂN-Vân ANH-N.Hường GDTC-H.Hường TOÁN-Uyên CN-Nga
4 NT(MT)-ĐỗHương KHTN-Đ.Hoài GD-Phương TNHN(SHL)-Uyên TOÁN-P.Hương ANH-N.Hường TIN-Trung VĂN-Vân ANH-Oanh LSĐL(S)-Loan
5 GDTC-Mười TOÁN-Đ.Hoài ANH-N.Hường KHTN-P.Hương TNHN(SHL)-Uyên LSĐL(S)-Loan
1 VĂN-Ngân KHTN-Đ.Hoài KHTN-Hải TOÁN-P.Hương VĂN-Phương ANH-N.Hường LSĐL(S)-Loan ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đức TIN-Trung
2 VĂN-Ngân TOÁN-Trung TOÁN-Đ.Hoài LSĐL(Đ)-Đức VĂN-Phương KHTN-Dung LSĐL(S)-Loan NT(ÂN)-Xoa KHTN-P.Hương ANH-N.Hường
3 KHTN-Đ.Hoài ANH-Phượng NT(ÂN)-Xoa VĂN-Loan KHTN-Dung TNHN(SHL)-Uyên KHTN-P.Hương TIN-Trung VĂN-Tr.Hoài LSĐL(Đ)-Đức
4 TOÁN-Trung VĂN-Ngân LSĐL(Đ)-Đức VĂN-Loan ANH-N.Hường NT(ÂN)-Xoa KHTN-P.Hương GD-Hùng TOÁN-Uyên TOÁN-Đ.Hoài
5 TIN-Trung ANH-N.Hường LSĐL(Đ)-Đức TOÁN-Na KHTN-P.Hương TOÁN-Uyên KHTN-Kiên
1 KHTN-Đ.Hoài GDĐP-Cúc GDTC-H.Hường CN-Nga VĂN-Phương KHTN-Dung TOÁN-Na KHTN-P.Hương GD-Hùng NT(ÂN)-Xoa
2 ANH-Phượng GDTC-Mười LSĐL(S)-Cúc NT(ÂN)-Xoa GDTC-H.Hường KHTN-Dung TOÁN-Na KHTN-P.Hương TIN-Trung TOÁN-Đ.Hoài
3 TOÁN-Trung KHTN-Đ.Hoài LSĐL(S)-Cúc GD-Phương CN-Nga VĂN-Vân KHTN-P.Hương GDTC-H.Hường NT(MT)-ĐỗHương KHTN-Kiên
4 TOÁN-Trung TNHN(SHL)-Phượng TOÁN-Đ.Hoài GDTC-H.Hường LSĐL(S)-Cúc GD-Phương CN-Nga TOÁN-Na NT(ÂN)-Xoa NT(MT)-ĐỗHương
5 TOÁN-Trung TOÁN-Đ.Hoài LSĐL(S)-Cúc TOÁN-Na CN-Nga
1 LSĐL(S)-Dịu CN-Uyên TNHN(SHL)-Đ.Hoài KHTN-Hải TOÁN-P.Hương KHTN-Dung TOÁN-Na LSĐL(S)-Loan ANH-Oanh GD-Hùng
2 LSĐL(Đ)-Đg.Hương ANH-Phượng GDTC-H.Hường ANH-N.Hường GDĐP-Dịu VĂN-Vân NT(MT)-ĐỗHương LSĐL(S)-Loan VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Đ.Hoài
3 LSĐL(Đ)-Đg.Hương VĂN-Ngân VĂN-Loan TOÁN-P.Hương GD-Phương VĂN-Vân GDTC-H.Hường TNHN(SHL)-Hà VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Đ.Hoài
4 GD-Hùng VĂN-Ngân VĂN-Loan TOÁN-P.Hương KHTN-Dung TOÁN-Đ.Hoài TNHN(SHL)-Hà NT(MT)-ĐỗHương GDTC-H.Hường ANH-N.Hường
5 GDTC-Mười NT(ÂN)-Xoa ANH-N.Hường VĂN-Vân ANH-Oanh KHTN-P.Hương VĂN-Loan
1 TNHN(SHL)-Phượng GDTC-Mười KHTN-Hải VĂN-Loan TOÁN-P.Hương TIN-Đương NT(ÂN)-Xoa LSĐL(Đ)-Đức VĂN-Tr.Hoài GDTC-H.Hường
2 GDĐP-Tr.Hoài LSĐL(Đ)-Đức KHTN-Hải ANH-N.Hường NT(ÂN)-Xoa GDTC-H.Hường VĂN-Vân CN-Nga KHTN-P.Hương TIN-Trung
3 NT(ÂN)-Xoa LSĐL(Đ)-Đức GDĐP-Dịu TIN-Trung TIN-Đương ANH-N.Hường GDTC-H.Hường VĂN-Vân KHTN-P.Hương VĂN-Loan
4 ANH-Phượng LSĐL(S)-Dịu CN-Nga TOÁN-P.Hương KHTN-Dung LSĐL(Đ)-Đức ANH-N.Hường VĂN-Vân TIN-Trung VĂN-Loan
5 CN-Uyên ANH-Phượng ANH-N.Hường KHTN-Dung LSĐL(Đ)-Đức TIN-Trung CN-Nga
1 KHTN-Đ.Hoài VĂN-Ngân VĂN-Loan ANH-N.Hường NT(MT)-ĐỗHương GDTC-H.Hường TIN-Trung CN-Nga TOÁN-Uyên KHTN-Kiên
2 KHTN-Đ.Hoài GD-Hùng TIN-Trung VĂN-Loan GDTC-H.Hường CN-Nga VĂN-Vân TOÁN-Na ANH-Oanh KHTN-Kiên
3 VĂN-Ngân TIN-Trung KHTN-Hải GDTC-H.Hường TNHN(SHL)-Uyên TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Vân TOÁN-Na LSĐL(S)-Loan ANH-N.Hường
4 VĂN-Ngân TOÁN-Trung ANH-N.Hường KHTN-Hải TOÁN-Đ.Hoài GD-Hùng VĂN-Vân LSĐL(S)-Loan GDTC-H.Hường
5 TOÁN-Trung ANH-N.Hường ANH-Oanh CN-Nga VĂN-Loan

CHIỀU
Thứ Tiết 7E-P.18 7G-P.13 8A-P.9 8B-P.10 8C-P.11 8D-P.12 9A-P.8 9B-P.7 9C-P.6 9D-P.5

1 LSĐL(S)-Cúc NT(MT)-Đỗ Hương
2 LSĐL(S)-Cúc GDĐP(S)-Đỗ Hương
4 NT(MT)-Đỗ Hương LSĐL(S)-Cúc
5 GDĐP(S)-Đỗ Hương LSĐL(S)-Cúc
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Vũ Thị Hà SA 9B 9A
2 Cù Văn Toàn SA 6A 6A 6A 6A
3 Trần Thế Hải SA 7C 8B 8B 8A 7D 7D 8B 7D 7D 8A 8A 7C 7C 7C 7C 8A 8B
4 Đào Thị Hoài SA 8A 8D 7G 7G 8A 7G 8A 7E 9D 7E 9D 7G 8A 8A 8A 9D 9D 8D 7E 7E 8D 8D
5 Hoàng Thị Na SA 9B 6C 6D 6D 6D 6E 6C 9A 9A 9A 6E 9B 9B 9A 6E 6E 6C 6C 9B 9B 6D
6 Nguyễn Đức Kiên SA 7B 6A 6B 6B 6A 6A 7B 6B 9D 7B 7B 9D 7A 7A 7A 7B 9D 9D 6B 6A 7A
7 Phùng Thị Hương SA 8B 9B 8C 8C 9A 8B 9C 9A 9A 9B 9B 9B 9A 8C 8B 8B 9C 8C 9C 9C 8B
8 Tạ Văn Trung SA 7E 7B 7E 9A 7D 9D 7G 9B 7E 7E 7A 9C 7E 7E 7G 7C 9D 8B 9C 9B 9A 8A 7G 7G 7G
9 Trần Quốc Đương SA 6A 6C 6C 6B 6B 6B 6A 6D 6C 6A 6B 6C 8D 6B 8C 6E 6A 6A 6A 6C
10 Vũ Thị Uyên SA 9C 9D 9C 8B 9C 6E 7A 8D 9C 9C 7G 6D 6D 7C 7B 6E 6E 6D 7E 9C 6D 8C 7D 6E
11 Nguyễn Thị Mai Dung SA 7C 8D 8C 7D 7D 8D 8D 7A 7C 7C 8D 7B 8C 7C 7A 7A 7B 8C 8C 7A 7D 7D 7B 7B
12 Hồ Thị Hường SA 8D 9C 9B 8A 8C 9B 8B 8A 9A 9C 9D 8D 9A 8D 8C 8B 9D
13 Vũ Đình Mười SA 7C 7A 6E 7E 7D 6C 6A 6D 7A 7C 7G 6D 6C 6B 7B 6A 7E 7G 7B 7D 6B 6E
14 Phạm Thị Ngọc Lan
15 Đào Thị Thanh Vân 8D 9B 6C 8D 6A 6D 8D 8D 9A 6B 9A 9B 9B 6E 9A 9A 9B
16 Đào Thị Loan SA 9D 8A 9D 9D 9A 9A 8B 8B 9B 9B 8A 8A 9D 8B 9D 9D 8A 8B 9C 9C 9D
17 Lương Hữu Hùng SA 7D 7D 7C 7C 7C 9B 9C 7A 7C 7D 7D 9D 7C 7E 7D 7D 7G 7B 9A
18 Nguyễn Thị Phương SA 8C 8C 8A 6C 8C 8C 6B 8C 6C 8B 8D 6B 8C 6B 6B 6C 6C
19 Trần Thị Hoài SA 7A 7B 7A 7A 7B 9C 7B 7D 9C 9C 9C 7E 7A 7A 7B 7B 7C 7A
20 Nguyễn Kim Ngân SA 7E 7E 7G 7G 7G 7G 7E 7E
21 Đồng Thị Hương SA 6D 6E 6A 6D 6D 6B 6E 6E 6C 7E 7E 7A 7A 7D 7D 6D 7B 7B 6D 6E 6E 7C 7C
22 Nguyễn Thị Hường SA 9A 6E 9A 8D 8C 8D 9D 7A 8C 8A 7A 8B 9D 8C 6D 8B 8D 9A 8A 8B 7A 9D 8A 9A
23 Nguyễn Thị Oanh SA 6B 6B 6A 9C 6E 9B 6E 6D 6A 6C 9C 6C 6A 6B 9B 6C 6D 6B 6A 6B 6C 9C 6D 6E 9B
24 Lê Thị Hồng Phượng SA 7G 7E 7D 7D 7B 7B 7C 7G 7A 7D 7E 7B 7G 7C 7G 7D 7B 7E 7C 7C 7E 7G
25 Nguyên Thị Dịu SA 6E 7A 7B 6C 6B 6C 7C 7D 6B 7E 8C 6B 6E 6E 6E 6C 8A 7G
26 Hồ Thị Xoa SA 6D 7C 6B 9B 8A 8D 7B 9D 8B 6C 9C 6E 6A 7A 6D 7G 9A 8C 7E 7D

SA 7G 8A 7E 6E 7D 9C 9D 7B 9A 7C 9B 6B 8C 6C 7A
CH 8D 8D 8B 8B 6D 6D 6A 6A
SA 6C 9A 9D 6D 8B 6E 8C 9A 9D 6A 9B 6C 8A 9C 9B 8D 6B 9C
CH TN HN TCĐ Khối 6

27 Vũ Văn Đức SA 9C 8B 9D 8A 8C 9B 7G 7G 8D 9A
SA 7G 8A 8A 8C 8C
CH 8B 8B 8D 8D 6A 6A 6D 6D

* Ghi chú
-
-

Nguyễn Thị Cúc29

Cô Phạm Thị Ngọc Lan nghỉ chế độ thai sản
Khối 6 thực hiện hoạt động TNHN (TCĐ) 
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Hồ Thị Nga30

Đỗ Thị Hương28
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